PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO TX BUÔN HỒ

      TRƯỜNG TH HỌC QUANG TRUNG

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ LỚP 4 - CUỐI KÌ II

NĂM HỌC 2020- 2021
Ngày kiểm tra: Thứ …ngày …tháng ……/2021

	Mạch kiến thức,
 kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
KQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	TN
KQ
	TL

	1. Nước Đại Việt buổi đầu thời Hậu Lê ( Thế kỉ XV)
	Số câu
	1
	 
	 1
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 

	
	Số điểm
	1,0
	 
	1,0 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,0
	 

	
	Câu số
	1
	 
	2 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	   2 . Nước Đại Việt Thế kỉ 
XVI - XVIII


	Số câu
	
	 
	 1
	 
	 
	 
	 
	
	1 
	

	
	Số điểm
	
	 
	1,0 
	 
	 
	 
	 
	
	1,0
	

	
	Câu số
	
	 
	 3
	 
	 
	 
	 
	
	
	 

	3.  Buổi đầu thời Nguyễn
 (1802 - 1858)


	Số câu
	 
	 
	 
	 
	
	1 
	 
	 
	
	1

	
	Số điểm
	 
	 
	 
	 
	
	1,0 
	 
	
	
	1,0

	
	Câu số
	 
	 
	 
	 
	
	4 
	 
	 
	 
	

	 4. Lịch sử địa phương 
	Số câu
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	1 
	
	1 

	
	Số điểm
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	1,0 
	
	1,0 

	
	Câu số
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	5 
	 
	

	5. Thành phố Hồ Chí Minh 
	Số câu
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	
	Số điểm
	1,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	   1,0
	 

	
	Câu số
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.Thành phố Cần Thơ
	Số câu
	 
	 
	 
	 
	
	 1
	 
	 
	
	 1

	
	Số điểm
	 
	 
	 
	 
	
	1,0 
	 
	
	
	1,0 

	
	Câu số
	 
	 
	 
	 
	
	 9
	 
	 
	 
	 

	7. Biển, đảo và quần đảo
	Số câu
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 1
	 
	 1

	
	Số điểm
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	1,0
	 
	1,0

	
	Câu số
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 10
	 
	

	8.  Đồng bằng Nam
	Số câu
	
	 
	 1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	
	Số điểm
	
	 
	1,0
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0
	

	
	Câu số
	
	 
	 8
	
	 
	 
	 
	 
	
	 

	9. Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền Trung
	Số câu
	1
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	
	Số điểm
	1,0
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	1,0
	

	
	Câu số
	7
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	

	Tổng
	Số câu
	3
	 
	3
	
	
	2
	 
	2
	6
	4

	
	Số điểm
	3,0
	 
	3,0
	
	
	2.0
	 
	2,0
	6,0
	4,0


Chuyên môn                           


  Khối trưởng                                                
Võ Thị Minh Tâm                                                                                      Lý Thị Xuân Trang 

  PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO TX BUÔN HỒ
      TRƯỜNG TH HỌC QUANG TRUNG

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II - LỚP 4 - NĂM HỌC 2020 - 2021
MÔN:  LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 
Ngày kiểm tra: .../05/2021  
A. PHẦN LỊCH SỬ
Câu 1: ( 1đ- M1) Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 
 Nhà Hậu Lê đã làm gì để quản lý đất nước ? 
	A. Vẽ bản đồ đất nước và cho soạn Bộ luật Hồng Đức.

	B. Vẽ bản đồ đất nước, đề  ra luật bảo vệ nhà vua.

	C. Quản lý đất nước không cần định ra pháp luật.

	D. Cho soạn Bộ luật Hồng Đức.


Câu 2:  (1đ- M2 ) Đúng ghi Đ sai ghi S vào ô trống: 
           Về tổ chức giáo dục thời Hậu Lê có những điểm gì nổi bật? 
 
 ( Giáo dục thời Hậu Lê đã có nề nếp và quy củ.
 ( Nhà Hậu Lê không quan tâm tới giáo dục.
 
 ( Việc tổ chức quản lí đất nước chưa chặt chẽ.
 ( Cho khắc tên người đỗ cao vào bia đá. 
Câu 3: (1 đ- M2)  Em hãy nối ý ở cột A với ý ở cột B cho phù hợp: 

	A
	
	B

	
	
	

	“ Chiếu khuyến nông”
	
	Phát triển giáo dục

	
	
	

	Mở cửa biển, mở biên giới
	
	Phát triển nông nghiệp

	
	
	

	“Chiếu lập học”
	
	Phát triển kinh tế

	
	
	

	
	
	Phát triển y tế


Câu 4: (1đ- M3) Vì sao Huế được gọi là thành phố du lịch của nước ta? 
Câu 5:(1đ- M4) a. Em hãy nêu tên một số di tích lịch sử - văn hoá tiêu biểu của tỉnh Đăk Lăk mà em biết?
b. Hãy viết một đoạn văn (từ 3 đến 5 câu) kể về một di tích mà em thích nhất? 
B. PHẦN ĐỊA LÍ
Câu 6: (1đ- M1) Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

         Thành phố Hồ Chí Minh:
    A. Là thành phố nằm bên sông Đồng Nai.

    B. Là nơi hoạt động thương mại chưa phát triển.
    C. Là trung tâm công nghiệp lớn nhất của nước ta. 
    D. Là thành phố có ít trường đại học và viện nghiên cứu. 

Câu 7: (1đ- M1) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

 Nghề chính của người dân ở đồng bằng duyên hải miền Trung là:
    A. Khai thác khoáng sản, trồng cây công nghiệp.

    B. Khai thác rừng, làm muối và đánh bắt hải sản.

    C. Nghề nông, làm muối đánh bắt, nuôi trồng và chế biến hải sản.

    D. Nghề nông, buôn bán, chăn nuôi, khai thác khoáng sản.

Câu 8 : (1đ- M2)  Đúng ghi Đ sai ghi S vào ( 
Đặc điểm của đồng bằng Nam Bộ là:
   ( Đồng bằng có nhiều cồn cát.
   ( Đồng bằng lớn nhất ở phía nam nước ta.
   ( Đồng bằng có nhiều đầm phá.

   ( Đồng bằng có mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt.
Câu 9: (1đ- M3)  Giải thích vì sao thành phố Cần Thơ là thành phố trẻ nhưng lại nhanh chóng trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học của đồng bằng sông Cửu Long? 
Câu 10: (1đ- M4) a. Em hãy nêu vai trò của biển đối với nước ta ? 
b. Chúng ta cần làm gì để bảo vệ tài nguyên và môi trường biển đảo?                                                                                
     An Bình, ngày 20 tháng 4 năm 2021
Duyệt của khối                                                                                Người ra đề

        Lý Thị Xuân Trang                                       Lê Thị Mai – Trần Thị Hải Yến

DUYỆT CHUYÊN MÔN  
Võ Thị Minh Tâm 
PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO TX BUÔN HỒ

      TRƯỜNG TH QUANG TRUNG

ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - KHỐI 4 - HỌC KÌ II
NĂM HỌC:  2020-2021
A. LỊCH SỬ
Câu 1 : Ý :  A (1 điểm ) 
Câu 2 : Đ , S , S , Đ (1điểm )

Câu 3: Em hãy nối ý ở cột A với ý ở cột B cho phù hợp (1 điểm)
	A
	
	B

	
	
	

	“ Chiếu khuyến nông”
	
	Phát triển giáo dục.

	
	
	

	Mở cửa biển, mở biên giới
	
	Phát triển nông nghiệp.

	
	
	

	“Chiếu lập học”
	
	Phát triển kinh tế.

	
	
	

	
	
	Phát triển y tế.


Câu 4 (1điểm ) 
- Vì Huế có nhiều cảnh thiên nhiên đẹp. Nhiều công trình kiến trúc ở Huế có giá trị nghệ thuật cao nên thu hút nhiều khách du lịch.
Câu 5: (1 điểm ) a. Ví dụ: Di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu của tỉnh Đăk Lăk như:  Nhà đày Buôn Ma Thuột, Biệt điện Bảo Đại, Đình Lạc Giao.....
Văn hoá tiêu biểu của tỉnh Đăk Lăk như : Lễ cúng cơm mới, lễ đua voi, lễ cúng bến nước, lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột, lễ hội văn hoá cồng chiêng, lễ đâm trâu, ……
b. VD: Nhà đày Buôn Ma Thuột do thực dân Pháp thiết lập trong giai đoạn 1930 - 1931 để giam giữ những người yêu nước, những đảng viên cộng sản với một chế độ đày ải hết sức khắc nghiệt và tàn bạo. Với tinh thần và ý chí đấu tranh kiên cường, những chiến sĩ cộng sản bị giam giữ đã biến nhà đày thành trường đào tạo văn hóa chính trị lí luận. Nhà Đày Buôn Ma Thuột có vai trò quan trọng trong cộng cuộc vận động cách mạng ở Đắk Lắk.
( Tùy bài của HS viết để GV nhận xét cho điểm thích hợp)
B. ĐỊA LÍ
Câu 6 : Ý  C (1 điểm)   
Câu 7: Ý  C (1 điểm)   
Câu 8: Mỗi ý đúng 0,25 điểm.  S,  Đ, S, Đ (1điểm)
Câu 9: (1điểm- Mỗi ý 0,5 điểm)
- Vị trí địa lí thành phố Cần Thơ nằm ở trung tâm đồng bằng sông Cửu Long, bên bờ sông Hậu. Đây là vị trí rất thuận lợi cho việc giao lưu với các tỉnh khác của đồng bằng sông Cửu Long với các tỉnh trong nước, các nước khác trên thế giới. Cảng Cần Thơ có vai trò to lớn trong việc xuất, nhập khẩu hàng hóa cho đồng bằng sông Cửu Long.
- Vị trí trung tâm của vùng sản xuất nhiều lúa gạo, trái cây, thủy hải sản nhất cả nước đó là điều kiện thuận lợi cho việc phát triển công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm, các ngành công nghiệp sản xuất máy móc, thuốc, phân bón….. phục vụ nông nghiệp.
Câu 10: (1điểm) 
a. Vai trò của biển (0,5 điểm)
- Kho muối vô tận.
- Có nhiều khoáng sản, hải sản quý.
- Điều hoà khí hậu.
- Có nhiều bãi biển đẹp, nhiều vũng, vịnh thuận lợi cho việc phát triển du lịch và xây dựng các cảng biển.
b. Bảo vệ tài nguyên môi trường biển đảo (0,5 điểm)

 Không được xả rác xuống biển, không săn bắt các loài động vật quý hiếm ở biển, không đánh bắt hải sản bằng mìn, điện khiến chúng bị tuyệt chủng. Khai thác tài nguyên biển một cách hợp lý. Tuyên truyền mọi người phải giữ gìn vệ sinh xung quanh biển, bảo vệ các loài thủy sản quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng…
       Duyệt của khối                                                            Người ra đề

  Lý Thị Xuân Trang                                       Lê Thị Mai – Trần Thị Hải Yến

DUYỆT CHUYÊN MÔN  
Trường TH Quang Trung         Thứ……..ngày…….tháng ….. năm 2021
              Họ và tên:…………………………..      KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ II

              Lớp: 4A……                                              Môn: Lịch sử - Địa lí        

	Điểm


	Lời phê của giáo viên

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………


A. PHẦN LỊCH SỬ:

Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 
 Nhà Hậu Lê đã làm gì để quản lý đất nước ? 
	A. Vẽ bản đồ đất nước và cho soạn Bộ luật Hồng Đức.

	B. Vẽ bản đồ đất nước, đề  ra luật bảo vệ nhà vua.

	C. Quản lý đất nước không cần định ra pháp luật.

	D. Cho soạn Bộ luật Hồng Đức.


Câu 2: Đúng ghi Đ sai ghi S vào ô trống: 
          Về tổ chức giáo dục thời Hậu Lê có những điểm gì nổi bật? 
 Giáo dục thời Hậu Lê đã có nề nếp và quy củ.
      Nhà Hậu Lê không quan tâm tới giáo dục.
  Việc tổ chức quản lí đất nước chưa chặt chẽ.
       Cho khắc tên người đỗ cao vào bia đá. 

Câu 3: Em hãy nối ý ở cột A với ý ở cột B cho phù hợp: 

	A
	
	B

	
	
	

	“ Chiếu khuyến nông”
	
	Phát triển giáo dục

	
	
	

	Mở cửa biển, mở biên giới
	
	Phát triển nông nghiệp

	
	
	

	“Chiếu lập học”
	
	Phát triển kinh tế

	
	
	

	
	
	Phát triển y tế


Câu 4: Vì sao Huế được gọi là thành phố du lịch của nước ta?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………. 
Câu 5: a. Em hãy nêu tên một số di tích lịch sử - văn hoá tiêu biểu của tỉnh Đăk Lăk mà em biết? 
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

b. Hãy viết từ 3 đến 5 câu kể về một di tích mà em thích nhất? 
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………….
B. PHẦN ĐỊA LÍ: 
Câu 6: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

Thành phố Hồ Chí Minh:
    A. Là thành phố nằm bên sông Đồng Nai .

    B. Là nơi hoạt động thương mại chưa phát triển.

    C. Là trung tâm công nghiệp lớn nhất của nước ta. 

    D. Là thành phố có ít trường đại học và viện nghiên cứu. 

Câu 7: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

Nghề chính của người dân ở đồng bằng duyên hải miền Trung là:

    A. Khai thác khoáng sản, trồng cây công nghiệp.

    B. Khai thác rừng, làm muối và đánh bắt hải sản.

    C. Nghề nông, làm muối đánh bắt, nuôi trồng và chế biến hải sản.

    D. Nghề nông, buôn bán, chăn nuôi, khai thác khoáng sản.

Câu 8 : Đúng ghi Đ sai ghi S vào ô trống: 
Đặc điểm của đồng bằng Nam Bộ là:
    Đồng bằng có nhiều cồn cát.
    Đồng bằng lớn nhất ở phía nam nước ta.

    Đồng bằng có nhiều đầm phá.

    Đồng bằng có mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt.

Câu 9: Giải thích vì sao thành phố Cần Thơ là thành phố trẻ nhưng lại nhanh chóng trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học của đồng bằng sông Cửu Long? 
……………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………......…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 10: a. Em hãy nêu vai trò của biển đối với nước ta ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b. Chúng ta cần làm gì để bảo vệ tài nguyên và môi trường biển đảo?
................................................................................................................................... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
ÔN TẬP LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ  HKII
 NĂM HỌC:  2020 - 2021

LỊCH SỬ                 
Câu 1:Vì sao Lê Lợi chọn ải Chi Lăng làm trận địa đánh địch?
TL: Vì ải Chi Lăng là vùng núi hiểm trở, đường nhỏ hẹp, rừng cây um tùm thích hợp cho quân ta mai phục.

Câu 2 Về tổ chức giáo dục thời Hậu Lê có những điểm gì nổi bật? 

TL: Giáo dục thời Hậu Lê đã có nề nếp và quy củ. Cho khắc tên người đỗ cao vào bia đá.
Câu 3 : Nhà Hậu Lê đã làm gì để quản lý đất nước ? 
TL: Vẽ bản đồ đất nước và cho soạn Bộ luật Hồng Đức.

Câu 4:Chính sách của vua Quang Trung về đối ngoại là gì? 

TL: Mở cửa biên giới và cửa biển để thuận tiện cho việc mua bán. Đúc đồng tiền mới.
Câu 5: Em hãy nối ý ở cột A với ý ở cột B cho phù hợp : 

	A
	
	B

	
	
	

	“ Chiếu khuyến nông”
	
	Phát triển giáo dục

	
	
	

	Mở cửa biển, mở biên giới
	
	Phát triển nông nghiệp

	
	
	

	“Chiếu lập học”
	
	Phát triển kinh tế

	
	
	

	
	
	Phát triển y tế


TL: 

	“ Chiếu khuyến nông”
	
	Phát triển giáo dục.

	
	
	

	Mở cửa biển, mở biên giới
	
	Phát triển nông nghiệp.

	
	
	

	“Chiếu lập học”
	
	Phát triển kinh tế.

	
	
	


Câu 6: Vì sao Huế được gọi là thành phố du lịch của nước ta?
TL: Vì Huế có nhiều cảnh thiên nhiên đẹp. Nhiều công trình kiến trúc ở Huế có giá trị nghệ thuật cao nên thu hút nhiều khách du lịch.
Câu 7: Em hãy nêu tên một số di tích lịch sử - văn hoá tiêu biểu của tỉnh Đăk Lăk mà em biết? Hãy viết một đoạn văn ( từ 3 đến 5 câu) kể về một di tích mà em thích nhất ? 
TL:  Di tích: Nhà đày Buôn Ma Thuột, Biệt điện Bảo Đại, Đình Lạc Giao.
Văn hoá : Lễ cúng cơm mới, lễ đua voi, lễ cúng bến nước, lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột, lễ hội văn hoá cồng chiêng, lễ đâm trâu, ……
- VD: Nhà đày Buôn Ma Thuột do thực dân Pháp thiết lập trong giai đoạn 1930- 1931 để giam giữ những người yêu nước, những đảng viên cộng sản với một chế độ đày ải hết sức khắc nghiệt và tàn bạo…….. 
ĐỊA LÍ

Câu 1: Thành phố Hồ Chí Minh là gì? 
TL: Là trung tâm công nghiệp lớn nhất của nước ta. 
Câu 2: Đồng bằng Bắc Bộ do các sông nào bồi đắp nên?

TL: Sông Hồng và sông Thái Bình .
Câu 3: Nghề chính của người dân ở đồng bằng duyên hải miền Trung là gì?

TL: Nghề nông, làm muối đánh bắt, nuôi trồng và chế biến hải sản.

Câu 4: Đặc điểm của đồng bằng Nam Bộ là gì?

TL: Đồng bằng lớn nhất ở phía nam nước ta có mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt.
Câu 5: Người dân Tây Nam Bộ tổ chức lễ hội với mục đích chính là gì?
TL: Cầu được mùa và những điều may mắn trong cuộc sống.
Câu 6: Giải thích vì sao thành phố Cần Thơ là thành phố trẻ nhưng lại nhanh chóng trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học của đồng bằng sông Cửu Long? 
TL: - Vị trí địa lí thành phố Cần Thơ nằm ở trung tâm đồng bằng sông Cửu Long, bên bờ sông Hậu. Đây là vị trí rất thuận lợi cho việc giao lưu với các tỉnh khác của đồng bằng sông Cửu Long với các tỉnh trong nước, các nước khác trên thế giới. Cảng Cần Thơ có vai trò to lớn trong việc xuất, nhập khẩu hàng hóa cho đồng bằng sông Cửu Long.
- Vị trí trung tâm của vùng sản xuất nhiều lúa gạo, trái cây, thủy hải sản nhất cả nước đó là điều kiện thuận lợi cho việc phát triển công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm, các ngành công nghiệp sản xuất máy moc, thuốc, phân bón….. phục vụ nông nghiệp.  

Câu 7: Vì sao cư dân tập trung khá đông đúc tại đồng bằng duyên hải miền Trung?  
TL: Vì ở đây có điều kiện đất đai, khí hậu tương đối thuận lợi cho việc sinh 
hoạt, sản xuất.
Câu 8: Em hãy nêu vai trò của biển đối với nước ta ? Chúng ta cần làm gì để bảo vệ tài nguyên và môi trường biển đảo? 
 TL:  a. Biển đông có vai trò: Kho muối vô tận.  Có nhiều khoáng sản, hải sản quý. Điều hoà khí hậu. Có nhiều bãi biển đẹp, nhiều vũng, vịnh thuận lợi cho việc phát triển du lịch và xây dựng các cảng biển…
b. Để bảo vệ tài nguyên môi trường biển đào chúng ta không được xả rác xuống biển, không săn bắt các loài động vật quý hiếm ở biển, không đánh bắt hải sản bằng mìn, điện khiến chúng bị tuyệt chủng. Khai thác tài nguyên biển một cách
hợp lý. Tuyên truyền mọi người phải giữ gìn vệ sinh xung quanh biển, bảo vệ các loài thủy sản quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng…




















































